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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2019-2020,Môn: Sinh học Lớp:9
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Chọn và khoanh vào chữ cái chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là gì?
A. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản. 

C. Cặp tính trạng tương phản.  
B. Hai cặp tính trạng tương phản.      

 D. Cặp gen tương phản.

Câu 2: Khi P thuần chủng, tính trạng biểu hiện ở cơ thể lai F1 được Menđen gọi là gì?
A. Tính trạng trội.                                                 B. Tính trạng trung gian.

C. Tính trạng lặn.                                                  D. Tính trạng tương phản  
Câu 3: Trong các phép lai sau, phép lai nào là phép lai phân tích:
A. P. AA   x   Aa          



 B. P. Aa    x      aa         
C. P. AA  x   AA




 D. P. aa  x   aa

Câu 4. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được


A. Toàn quả vàng.




 B. Toàn quả đỏ.

C. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng.


 D. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng.    

Câu 5: Kiểu gen tạo được một loại giao tử là kiểu gen nào dưới đây?
A. AAbb.               B. Aabb.            
C. AaBB.           
D. AaBb.
Câu 6: Kết quả của quá trình nguyên phân là tạo ra:

          A. 2 tế bào con                     


              B. 3 tế bào con      

          C. 4 tế bào con                                                         D. 1 tế bào con
Câu 7: Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào nào sau đây?
A. Tế bào sinh dưỡng. 


              B. Tế bào mầm sinh dục.
C. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng. 
                         D. Tế bào sinh dục vào thời kì chín.
Câu 8: Có 10 tế bào sinh tinh của thỏ qua giảm phân sẽ tạo ra:

A. 10 tinh trùng                   

              B. 20 tinh trùng               

C. 30 tinh trùng                                                       D. 40 tinh trùng.                                              
Câu 9: Theo nguyên tắc bổ sung, trong cấu trúc ADN thì số lượng đơn phân những trường hợp nào sao đây là đúng ?

A. A + T = G + X.



              B. A + G = T + X.

C. A + G + T =  G + X + T.

              D. A + T + X = T + G + X.
Câu 10: ADN tự nhân đôi theo

A. Nguyên tắc khuôn mẫu , nguyên tắc bổ sung.

B. Nguyên tắc bán bảo toàn, nguyên tắc bổ sung.
C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn, nguyên tắc khuôn mẫu
D. Nguyên tắc giữ lại một nữa, nguyên tắc khuôn mẫu
Câu 11: Protein có mấy bậc cấu trúc:
A. 1            

 B. 2               
           C. 3                   
D.4
Câu 12: Đường kính vòng xoắn

A. 10 A0

B. 20 A0


C. 25 A0

D. 30 A0

II- PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm)


Câu 1:(1,5 đ) Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người? Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai, con gái là đúng hay sai?
Câu 2:(1,5đ) Nêu chức năng các loại ARN? Vể mặt cấu trúc ADN và ARN có gì khác nhau?
Câu 3: (1,5 đ) Cho 2 trường hợp:
- Trường hợp 1: 2 cặp gen tương ứng qui định 2 cặp tính trạng tương phản nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
- Trường hợp 2: 2 cặp gen tương ứng qui định 2 cặp tính trạng tương phản nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. 

Trường hợp nào các gen di truyền liên kết? Cho ví dụ và lập sơ đồ lai từ P đế F2 về di truyền liên kết?

Câu 4:(1,5 đ) Ở đậu Hà Lan, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Lai cây đậu hạt vàng thuần chủng với cây cây đậu hạt xanh thuần chủng thu được F1. Sau đó cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2.Viết sơ đồ lai từ P đến F2

Câu 5:(1 đ) Gen B ở sinh vật có số nuclêôtit loại G = 600, A = 3/2 G.
Hãy tính thành phần phần trăm các loại nuclêôtit trong gen B?
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I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3đ)  
	Câu
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	 3  
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	Đáp án
	  C
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	B
	A
	A
	  D
	  D
	 B
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II- PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm)
Câu 1: (1,5 đ)    
   + Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người: (1 đ)    

- Sự phân li của các cặp nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và được tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh là cơ chế xác định giới tính.
         - Ở người mẹ  chỉ cho 1 loại trứng mang NST X. Ở người bố cho 2 loại tinh trùng: 1 mang NST X và 1 mang NST Y.

         - Sự  thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST X tạo hợp tử XX phát triển thành con gái.

         - Sự  thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST X tạo hợp tử XYphát triển thành con trai.

   + Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai, con gái là sai. (0.5 đ)    
Câu 2: (1,5 đ) 
   + Chức năng: (0,75 đ)
 - mARN có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng.
           - tARN có chức năng vận chuyển a xit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein
           - rARN là thành phần cấu tạo nên Riboxom (nơi tổng hợp protein ).
  + So sánh ADN và ARN (0,75 đ)
	ARN
	ADN

	- Có 1 mạch

- Có 4 loại Nu : A, U, G, X

- Không có liên kết bổ sung giữa 2 mạch.
- Kích thướt khối lượng nhỏ.
	- Có 2 mạch
- Có 4 loại Nu :A, T, G, X

- Cóliên kết bổ sung giữa 2 mạch.

- Kích thướt khối lượng lớn.     .


Câu 3: (1,5 đ) 
+ Trường hợp 2: 2 cặp gen tương ứng qui định 2 cặp tính trạng tương phản nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Các gen di truyền liên kết. (0,5 đ) 
+ Cho ví dụ và lập sơ đồ lai từ P đế F2 về di truyền liên kết:
. Ví dụ: Moocgan cho lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài và thân đen cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám cánh dài. Sau đó ông cho lai phân tích ruồi đực F1với ruồi cái thân đen cánh cụt thu được thế hệ lai: 
1 xám dài : 1 đen cụt. (0.25 đ) 
Qui ước gen: Gen B: thân xám. Gen b : thân đen. Gen V: cánh dài. Gen v: cánh cụt. (0.25 đ) 
              Sơ đồ lai:      P: Xám dài       x                Đen cụt (0.5)   
                                           BV                                   bv               

                                BV                                    bv

                     GP:    BV                                    bv
                       F1:                           BV    (100% xám dài)
                                                   bv

                F1: lai phân tích:           BV           X                bv  

                                                      bv                                bv

                GF1:                           BV ,  bv        :                bv
                  F2 :                             BV              :             bv      (1 xám dài  : 1 đen cụt)     
                                                     bv                             bv

Câu 4:(1,5 đ)            
+ Viết sơ đồ lai từ P đến F2
* Quy ước gen: (0,25 đ)            
+ Gen A: Hạt vàng

+ Gen a: Hạt xanh

* Sơ đồ lai:     P (t/c) :            Hạt vàng       x        Hạt xanh   (1 đ)            
                                                               AA                      aa

                             GP:                              A          :              a

                              F1:                                  Aa   (100%   Hạt vàng)

                                    F1 x F1:                    Aa         x           Aa

                                    GF1:                          A, a       :            A, a

                                    F2:                            AA :  Aa : Aa : aa

Vậy tỉ lệ kiểu gen ở F2 là: 1AA : 2Aa : 1aa. (0.25 đ)            
      Vậy tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:  3 hạt vàng  : 1 hạt xanh 
Câu 5: (1 đ)  Gen B ở sinh vật có số nuclêôtit loại G = 600, A = 3/2 G.
Hãy tính thành phần phần trăm các loại nuclêôtit trong gen B?

    + Số  nucleotit  mỗi loại của gen B: (0.25 đ)  
- A = T = 1,5G = 1,5 x 600 = 900 (Nu)

- G = X = 600 ( Nu )
    +  Tổng số nucleotit của gen Nu =  A+ T + G + X =   3000 (Nu)  (0.25 đ)  
    + Thành phần % từng loại Nu của gen B là: (0.5 đ)  
                         900 x 100

%A = %T =                         = 30%

                            3000

                         600 x 100

%G = %X =                         = 20%

                            3000

- Hết-
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